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Câu 1.

Trình bày những sự kiện chứng minh quá trình chuyển biến trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu. Anh/Chị có suy nghĩ gì về sự chuyển biến tư tưởng đó của ông?


Câu 2. 

Tại sao nói, quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920 là quá trình khảo sát, lựa chọn?


Câu 3. 
Từ sự chuyển hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng và thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng, hãy làm rõ nguyên nhân chung dẫn đến quá trình trên.

Câu 4. 

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU).

          Câu 5. 
        Tại sao hai siêu cường Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh? Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới?
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HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)

1. Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.

2. Tổng điểm toàn bài: 20 điểm      
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
	Trình bày những sự kiện chứng minh quá trình chuyển biến trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu. Anh, chị có suy nghĩ gì về sự chuyển biến tư tưởng đó của ông?
	4.5

	
	a. a. Vài nét về Phan Bội Châu trước  khi có những hoạt động cứu nước.
	0.25

	
	b. b. Những chuyển biến trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu.
	3.0

	
	- Trước khi tiếp xúc với Tân thư, Tân báo, Phan Bội Châu đã có những hoạt động yêu nước: Năm 17 tuổi, viết “ Hịch bình Tây thu Bắc” để cổ động nhân dân chống Pháp khi chúng đánh ra Bắc Kì lần thứ 2; sau đó, ông có thành lập đội thí sinh quân để hưởng ứng chiếu Cần Vương nhưng không thực hiện được trong thực tế.
	0.5

	
	- Khi tiếp xúc với tư tưởng dân chủ tư sản thông qua Tân thư, Tân báo, tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu có sự thay đổi.
	0.25

	
	- Tháng 5-1904, tại Quảng Nam, Phan Bội Châu cùng với các đồng chí của ông thành lập Hội Duy Tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam. Hoạt động tiêu biểu nhất của Hội Duy Tân là phong trào Đông Du...
	0.75

	
	- Cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc nổ ra...sự kiện này đã ảnh hưởng đến Phan Bội Châu...
	0.25

	
	- Tháng 6/1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phan Bội Châu tập hợp những người cùng chí hướng, tuyên bố giải tán Hội Duy tân, thành Việt Nam Quang phục hội. Hội chủ trương “đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam”...qua đó thể hiện bước chuyển biến trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu.
	0.75

	
	- Năm 1913, Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Quảng Đông (Trung Quốc) bắt giam và đến cuối năm 1917 mới được thả ra. Trong bối cảnh đó, Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã có ảnh hưởng đến Phan Bội Châu... Tuy nhiên, những tình cảm và việc làm của ông đối với Cách mạng tháng Mười mới chỉ dừng ở bề ngoài, chưa bắt nguồn trong nhận thức tư tưởng của ông. Mong muốn của ông chưa kịp thực hiện thì ông  bị thực dân Pháp bắt (6/1925), bị kết án tù rồi đưa về an trí tại Huế.
	0.5

	
	c. Anh, chị có suy nghĩ gì về sự chuyển biến đó? HS có thể nêu dưới những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý sau
	1.25

	
	- Phan Bội Châu là nhà yêu nước chân thành, thực sự cầu thị, sẵn sàng thay đổi phương châm, đường hướng, miễn là đạt được mục đích cuối cùng. Tuy nhiên, do sai lầm trong biện pháp cứu nước nên phong trào cách mạng do ông khởi xướng đã không thành công...
	0.75

	
	- Hãy sống có mục tiêu, lý tưởng và không ngừng nỗ lực tìm các biện pháp, con đường để đạt được mục tiêu đó.
	0.25

	
	- Đánh giá nhân cách của một người không phải ở thành công của họ mà ở những nỗ lực cống hiến của họ vì nhân dân, vì dân tộc.
	0.25

	Câu 2
	Tại sao nói quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920 là trình khảo sát, lựa chọn?
	5.0

	
	a. Khái quát động lực thôi thúc Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước (Yếu tố gia đình, quê hương, lòng yêu nước và đặc biệt là sự bế tắc của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX vì đó chính là lí do giải thích vì sao Người cần phải tiến hành khảo sát, lựa chọn).
	0.25

	
	b. Nguyễn Ái Quốc đến nhiều nước, tìm hiểu cuộc sống của nhân dân lao động, các cuộc cách mạng đã diễn ra trên thế giới 
	1.25

	
	- Năm 1906, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Huế, trong thời gian học ở trường tiểu học Pháp - Việt và Quốc học Huế được tiếp xúc với nền văn minh Pháp với khẩu hiệu “Tự do, bình đẳng, bác ái”, Người rất muốn sang Pháp tìm hiểu xem những gì ẩn náu đằng sau những mỹ từ ấy. Sau đó, Người bí mật lên đường vào Nam, trên đường đi Người đã dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh. 
	0.25

	
	- Ngày 05/6/1911, trên chiếc tàu buôn Pháp mang tên đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.
	0.25

	
	- Từ năm 1911 đến năm 1917, Người đi qua nhiều nước châu Phi, châu Mĩ, châu Âu. Đặc biệt, Người đã dừng chân khảo sát khá lâu ở 3 nước đế quốc lớn nhất thời đó là Mĩ, Anh và Pháp.
	0.25

	
	- Cuối 1917, Người về Pari hoạt động. Ở đây, Người hăng hái hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt kiều và phong trào đấu tranh của công nhân Pháp dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga...
	0.25

	
	- Tháng 6/1919, thay mặt cho những người Việt Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam...
	0.25

	
	c. Những nhận thức mới của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình khảo sát các nước tư bản và thuộc địa mà Người đã đến từ 1911 đến 1920
	2.5

	
	- Lòng yêu nước của Người có những chuyển biến mới: sự đồng cảm với đồng bào mình đã nâng lên thành tình cảm với nhân dân lao động với các dân tộc bị áp bức.
	0.5

	
	- Sự nhận biết của Người về diện mạo kẻ thù sâu sắc hơn: ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo độc ác, ở đâu người lao động cũng bị áp bức nặng nề và “dù màu da có khác nhau....”
	0.5

	
	- Nguyễn Ái Quốc có định hướng đúng khi kết luận: Cách mạng Pháp, Cách mạng Mỹ là những cuộc cách mạng chưa tới nơi. Người ta đã cách mạng hàng trăm năm rồi mà dân chúng còn khổ cực đang toan tính làm lại một cuộc cách mạng khác. 
	0.5

	
	- Cuộc cách mạng tới nơi mà Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm là cuộc cách mạng giải phóng được dân tộc đồng thời giải phóng cho người lao động, đó là lí do để Người khẳng định Việt Nam phải đi theo con đường Cách mạng tháng Mười vào năm 1920.
	0.25

	
	- Giữa tháng 7/1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta”.

- Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp...
	0.75

	
	d. Ý nghĩa của sự khảo sát, lựa chọn: 

- Như vậy, trong khoảng 10 năm tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã tiến hành khảo sát, lựa chọn. Quá trình ấy, đã giúp Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định được con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
- Việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn đã mở đường giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX của cách mạng Việt Nam. Đây chính là công lao to lớn đầu tiên của Người đối với dân tộc.
	1.0

	Câu 3
	Từ sự chuyển hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng, thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng hãy nêu nguyên nhân chung dẫn đến quá trình trên?
	4.5

	
	a. Chuyển hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên....
	3.0

	
	- Sự chuyển hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

+ Được thành lập tháng 6/1925, với những hoạt động trong những năm 1925 – 1927...đặc biệt là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc trên lập trường vô sản vào Việt Nam của Hội, làm cho phong trào DTDC theo khuynh hướng vô sản phát triển mạnh mẽ. 

+ Chính sự phát triển đó lại vượt quá tầm lãnh đạo của Hội. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của CMVN sau này, Hội VNCMTN đã chuyển hóa thành hai tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929) và An Nam Cộng sản Đảng (8/1929).
	1.5

	
	- Phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng: Ra đời và hoạt động trong điều kiện chịu ảnh hưởng Hội VNCMTN nên TVCMĐ cũng có sự phân hóa - một bộ phận tiên tiến của Tân Việt đã gia nhập vào Hội VNCMTN, một bộ phận còn lại sau này tiến đến thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9/1929).
	0.5

	
	- Thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng
+ Được thành lập năm 1927, tổ chức VNQDĐ đi theo khuynh hướng DCTS, đường lối của tổ chức không đáp ứng được các yêu cầu của lịch sử dân tộc... Do vậy, tổ chức này không xây dựng được cơ sở của mình trong các giai cấp cơ bản, không được quần chúng làm hậu thuẫn...

+ Vì vậy, khi dốc hết toàn lực tiến hành cuộc bạo động non ở Yên Bái...đã thất bại kéo theo sự tan rã của VNQDĐ.
	1.0

	
	b. Nguyên nhân chung: Từ thực tế đó, có thể rút ra nguyên nhân chung là: Quá trình truyền bá CN Mác-Lênin vào Việt Nam, cũng là quá trình truyền bá lí luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc theo con đường vô sản. Con đường cách mạng trên lập trường vô sản đáp ứng được yêu cầu cơ bản của dân tộc và nhân dân Việt Nam. Vì vậy, các tổ chức cách mạng hoạt động theo lập trường vô sản được quần chúng nhân dân hậu thuẫn, cho nên đứng vững trước sự đàn áp của kẻ thù và ngày càng chiếm ưu thế nên đã giữ vai trò chủ đạo trong phong trào cách mạng, còn các tổ chức hoạt động theo khuynh hướng DCTS không có sự hậu thuẫn của nhân dân nên suy yếu và thất bại.
	1.5

	Câu

4
	So sánh những điểm giống và khác nhau giữa hai tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh Châu Âu (EU)
	3.5

	
	a. Giống nhau
	1.75

	
	- Bối cảnh thành lập:
+ Thành lập trong bối cảnh Chiến tranh lạnh đang phát triển gay gắt.
+ Các quốc gia thành viên đã thành các nước độc lập, tự chủ có nhu cầu hợp tác để phát triển kinh tế.
	0.5

	
	- Nội dung hợp tác: ban đầu từ một vài lĩnh vực hợp tác, hay có trọng tâm ở một vài lĩnh vực sau đó hợp tác toàn diện (kinh tế, chính trị, đối ngoại, an ninh, văn hóa).
	0.25

	
	- Sự mở rộng thành viên: không kết nạp, không mở rộng thành viên ồ ạt, cùng một lúc do quan hệ quốc tế, do tình hình nội bộ mỗi nước tác động.
+ ASEAN: 1967 gồm 5 nước đến 1984 kết nạp thêm Brunay, 1995 Việt Nam là thành viên thứ 7...
+ EU:  Từ 6 nước ban đầu, đến năm 1995, EU đã phát triển thành 15 nước...đến năm 2007, nâng tổng số thành viên lên 27 nước.
	0.5

	
	- Vị thế quốc tế: là hai tổ chức liên kết khu vực thành công

+ EU: Từ những năm 90, EU là tổ chức liên kết toàn diện chính trị, kinh tế, đối ngoại, an ninh. Đến cuối thập niên 90 chiếm 1/4 GDP thế giới. 

+ ASEAN: Từ năm 90, ASEAN có sự hợp tác toàn diện về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa. Đến cuối năm 2015 đã xây dựng thành công cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột chính...
	0.5

	
	b. Khác nhau
	1.75

	
	- Trình độ các nước thành viên:  

EU: phần lớn là những quốc gia có trình độ cao, một số quốc gia khác tuy có thấp hơn nhưng vẫn phát triển hơn các quốc gia Đông Nam Á. Còn ASEAN đều là  những nước đang phát triển, trong đó có những nước nghèo.
	0.25

	
	- Quá trình liên kết:
+ EU: bắt đầu từ liên kết kinh tế ... sau đó liên kết sang lĩnh vực chính trị, an ninh với nhà nước chung và chính sách đối ngoại chung

+ ASEAN: dù đề ra trong mục tiêu là hợp tác trên lĩnh vực kinh tế-văn hóa trên cơ sở duy trì hòa bình an ninh khu vực nhưng thực tế hoạt động suốt thời kì thành lập đến thập niên 90, vấn đề hợp tác kinh tế ở mức độ thấp; từ thập niên 90 mới đẩy mạnh hợp tác toàn diện từ kinh tế, chính trị, an ninh đến văn hóa. 
	0.5

	
	- Cơ chế hoạt động:
 EU: hoạt động theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.  ASEAN hoạt động cơ sở đồng thuận, nếu một nước phản đối thì nghị quyết không được thông qua.
	0.25

	
	- Cơ cấu tổ chức:
+ EU là nhà nước chung với 5 cơ quan chính (Hội đồng châu Âu, Hội đồng bộ trưởng, Ủy ban châu Âu, Quốc hội châu Âu, Tòa án châu Âu), Hiến pháp chung, chính sách đối ngoại, an ninh chung. 

+ ASEAN không có nhà nước chung với cơ cấu như EU mà là chủ tịch luân phiên tùy tiềm năng các thành viên. Tất cả trên cơ sở đồng thuận, không có chính sách đối ngoại, an ninh, hiến pháp chung.

+ EU có đồng tiền chung mặc dù các nước thành viên có đồng tiền riêng của mình. ASEAN không có đồng tiền chung.
	0.75

	Câu 5
	Tại sao hai siêu cường Liên Xô và Mĩ tuyên bố kết thúc Chiến tranh lạnh? Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới?
	2.5

	
	a. Khái quát về Chiến tranh lạnh
	0.25

	
	b. Tại sao hai siêu cường Liên Xô và Mĩ tuyên bố kết thúc Chiến tranh lạnh?
	1,0

	
	- Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài bốn thập kỉ đã làm cho cả hai nước quá tốn kém và bị suy giảm thế mạnh trên nhiều mặt so với các cường quốc khác.
	0.25

	
	- Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu, trở thành những đối thủ cạnh tranh đối với Mĩ, còn Liên Xô lúc này nền kinh tế ngày càng lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
	0.25

	
	- Do tác động của cuộc Cách mạng khoa học - công nghệ:

+ Tích cực: Để vận dụng thành tựu của các nước, đòi hỏi các quốc gia phải chuyển từ đối đầu sang đối thoại, mà không phân biệt chế độ chính trị. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện đã làm cho tính phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới tăng lên.
+ Mặt trái của cuộc cách mạng KHCN là những vấn đề toàn cầu (ô nhiễm, dịch bệnh, tai nạn giao thông...) mà bản thân từng quốc gia không thể tự giải quyết được.
	0.5

	
	b.      b. Tác động của Chiến tranh lạnh chấm dứt
       
	1.25

	
	- Quan hệ giữa 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thay đổi, từ  đối đầu chuyển sang đối thoại, cùng tồn tại hòa bình và  hợp tác để giải quyết các vấn đề quốc tế.
	0.25

	
	- Mở ra chiều hướng và tạo điều kiện để giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở các khu vực: Namibia, Trung Đông, Campuchia, Apganistan, Ăngola.      
	0.25

	
	- Sự hợp tác Xô - Mĩ dẫn tới giải thế khối Vácsava, trong khi đó NATO vẫn được duy trì và thậm chí đến nay còn được mở rộng.
	0.25

	
	- Liên Xô thực hiện chính sách không can thiệp vào Đông Âu, chấm dứt mọi cam kết trước đây đối với các nước đồng minh của mình.
	0.25

	
	- Các quốc gia đều điều chỉnh chính sách đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác để giải quyết những vấn đề chung... và điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế. 
	0.25


------------------------------- Hết -----------------------------
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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